
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn Điểm Ghi chú

1 Lê Phương Hà 02/06/2011 Nữ 7A2 KHTN 15.5

2 Đoàn Phương Liên 18/05/2011 Nữ 7A4 KHTN 15.25

3 Trương Văn Minh Tú 09/08/2011 Nam 7A6 KHTN 14.5

4 Lưu Thục Quyên 20/10/2011 Nữ 7A4 KHTN 13.5

5 Lê Minh Duy 08/05/2011 Nam 7A6 KHTN 12.75

6 Trần Gia Anh Kiệt 22/04/2011 Nam 7A6 KHTN 12.25

7 Đinh Phương Hà 02/02/2011 Nữ 7A4 KHTN 12

8 Vũ Vương Khang 06/12/2011 Nữ 7A2 KHTN 11

9 Nguyễn Anh Tuấn 29/01/2011 Nam 7A4 KHTN 10

10 Nguyễn An Phương 09/12/2011 Nữ 7A1 KHTN 9.75

11 Trịnh Gia Linh 20/05/2011 Nữ 7A1 KHTN 9.25

12 Nguyễn Khánh Thi 28/08/2011 Nữ 7A1 KHTN 8.75

13 Nguyễn Ngọc Giang Nam 01/07/2011 Nam 7A2 KHTN 7.5

14 Ngô Vũ Phong 22/05/2011 Nam 7A3 KHTN 7.5

15 Hà Hồ Thanh 28/06/2011 Nam 7A3 KHTN 7.25

16 Vũ Ngọc Bảo Trân 01/01/2011 Nữ 7A6 KHTN 7.25

17 Đỗ Hùng Anh 12/12/2011 Nam 7A1 KHTN 7.25

18 Bùi Ngọc Trâm Anh 04/05/2011 Nữ 7A1 KHTN 7.25

19 Lưu Hoàng Bách 27/01/2011 Nam 7A6 KHTN 7.25

20 Trần Hoàng Trang Nhung 29/10/2011 Nữ 7A1 KHTN 7

21 Nguyễn Ngọc Diệp 04/05/2011 Nữ 7A2 KHTN 6.5

22 Nguyễn Chí Bách 11/06/2011 Nam 7A4 KHTN 6.25

23 Đỗ Gia Huy 07/04/2011 Nam 7A3 KHTN 5.75

24 Trần Thị Lan Chi 15/04/2011 Nữ 7A1 KHTN 5.5

25 Đỗ Trâm Anh 16/08/2011 Nữ 7A1 KHTN 5

KẾT QUẢ ĐIỂM THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN KHTN 7


